
THÔNG SỐ CTI40

ĐẦU VÀO 4 Đầu dò nhiệt độ (đã bao gồm 3)
1 Đầu dò độ ẩm
1 Cổng analog 0-10V / 4-20 mA
1 Đầu dò CO2/NH3

2 Cổng kỹ thuật số

ĐẦU RA 9 Rơ le
3 Cổng ra analog 0-10V
1 Cổng ra công suất 6A/15A

NGUỒN ĐIỆN 230 V – 50/60 Hz

KÍCH THƯỚC 235x185x100 mm

MỨC BẢO VỆ IP IP55

TIÊU CHUẨN 89/392/CEE – 73/336/CEE – 73/23/CEE

KIỂM SOÁT KHÍ HẬU

•	 Màn hình hiển thị chương trình và tất cả các chức năng.
•	 Có thể điều khiển tối đa 6 nhóm quạt thông gió.
•	 Có thể thiết lập tới 6 chương trình chăn nuôi.
•	 Có thể kiểm soát một cửa hút gió và 1 nhóm cửa gió dàn 
mát
•	 Bao gồm rơle phụ trợ để điều chỉnh chế độ sưởi ấm hoặc 
làm mát.
•	 Cổng analog 0/10 V hoặc 10/0 V để điều khiển tốc độ quạt 
thông qua biến tần.
•	 Thống kê các số liệu, quản lý vật nuôi và cổng USB lấy và 
sao chép thông tin.
•	 Có 2 đồng hồ (đèn và nguồn) và 2 đồng hồ (cho thức ăn 
và nước uống).
•	 Có thể đo nhiệt độ trong nhà và ngoài trời, độ ẩm và áp 
suất tĩnh / CO2, với những yếu tố ảnh hưởng.

TRUYỀN THÔNG

•	 Cho phép kết nối: CTIPortal hệ thống kiểm soát toàn bộ 
trang trại thông qua internet.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

CHI TIẾT

Cho phép quản lý hệ thống thông gió, sưởi ấm, làm mát, thảm sưởi, báo động, định giờ, chia luồng thông gió, 
cửa hút gió, các chương trình chăn nuôi, số liệu thống kê, quản lý vật nuôi, độ ẩm, áp suất tĩnh hoặc CO2, đồng 
hồ, công-tơ và các yếu tố ảnh hưởng.

Bộ kiểm soát khí hậu với các chương trình 
chăn nuôi, kiểm soát độ ẩm và điều khiển từ 
xa qua mạng Internet

CTI40

MÁY TÍNH KHÍ HẬU
 | 2www.cticontrol.com

ĐẦU VÀOĐẦU VÀO

ĐẦU RAĐẦU RA

9 Rơ-le

3 Cổng ra analog 
0-10V

1 Đầu dò độ ẩm

4 Đầu dò nhiệt độ 
(đã bao gồm 3)

1 Cổng ra công suất 
6A/15A

2 Cổng kỹ thuật số

1 Cổng analog (0-10V)

1 Đầu dò CO2

1 Đầu dò áp 
suất tĩnh



ĐẶC ĐIỂM
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Thông gió Kiểm soát cửa 
hút gió (1)

Rơ-le phụ trợ (1)

Làm mát (1)

Sưởi ấm (2) Chương trình chăn 
nuôi

Thống kê số liệu

Quản lý vật nuôi

Kết nối

Báo động

Cho ăn (1)

Đồng hồ (2)

Chiếu sáng (1)

Công-tơ tiêu thụ (2)


